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UBND TỈNH KON TUM 

QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

THÔNG BÁO CHI TRẢ TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2019  

CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐĂK ANG, HUYỆN NGỌC HỒI 

(Kèm theo Thông báo số         /TB-QBVPTR ngày        tháng     năm         của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh) 

TT 
Bên cung ứng dịch vụ 

môi trường rừng 
Thôn 

Diện tích rừng 

cung ứng (ha) 

Diện tích rừng 

được chi trả 

DVMTR (ha) 

Số tiền chi trả cho 

01 ha rừng 

(đồng/ha) 

Số tiền được chi 

trả (đồng) 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7=5x6] 

Tổng cộng (101 hộ gia đình, cá nhân) 837,30 753,57 
 

642.641.836 

I Đã mở tài khoản ngân hàng 805,30 724,77 
 

618.081.297 

1 A Đuah Đăk Blái 8,1 7,29 852.796 6.216.886 

2 A Bình Đăk Blái 6,7 6,03 852.796 5.142.363 

3 A Biên Đăk Blái 9,7 8,73 852.796 7.444.913 

4 A Blinh Đăk Blái 9 8,1 852.796 6.907.652 

5 A Dô Đăk Blái 9 8,1 852.796 6.907.652 

6 A Deanh (A Deah) Đăk Blái 8,2 7,38 852.796 6.293.638 

7 A Hữu Đăk Blái 6,7 6,03 852.796 5.142.363 

8 A Hải Đăk Blái 9 8,1 852.796 6.907.651 

9 A Hồ Đăk Blái 9,3 8,37 852.796 7.137.906 

10 A Iên Đăk Blái 7,1 6,39 852.796 5.449.369 

11 A Kim Đăk Blái 7,4 6,66 852.796 5.679.624 

12 A Leang Đăk Blái 7,3 6,57 852.796 5.602.873 

13 A Lấp Đăk Blái 9,9 8,91 852.796 7.598.417 

14 A Nhấp Đăk Blái 9,6 8,64 852.796 7.368.161 
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TT 
Bên cung ứng dịch vụ 

môi trường rừng 
Thôn 

Diện tích rừng 

cung ứng (ha) 

Diện tích rừng 

được chi trả 

DVMTR (ha) 

Số tiền chi trả cho 

01 ha rừng 

(đồng/ha) 

Số tiền được chi 

trả (đồng) 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7=5x6] 

15 A Phiên Đăk Blái 9 8,1 852.796 6.907.651 

16 A Rốt Đăk Blái 8,5 7,65 852.796 6.523.893 

17 A Si Đăk Blái 9,7 8,73 852.796 7.444.913 

18 A Sỹ Đăk Blái 9,6 8,64 852.796 7.368.161 

19 A Thi Đăk Blái 10 9 852.796 7.675.168 

20 A Thiên(b) Đăk Blái 6,5 5,85 852.796 4.988.859 

21 A Thiang Đăk Blái 9,7 8,73 852.796 7.444.913 

22 A Thoang Đăk Blái 8,5 7,65 852.796 6.523.893 

23 A Vinh Đăk Blái 9,8 8,82 852.796 7.521.665 

24 Y Chân Đăk Blái 9,8 8,82 852.796 7.521.665 

25 Y Hloa Đăk Blái 9 8,1 852.796 6.907.651 

26 Y Hoạnh Đăk Blái 8,3 7,47 852.796 6.370.390 

27 Y Klang Đăk Blái 8,9 8,01 852.796 6.830.900 

28 Y Liêm Đăk Blái 8,2 7,38 852.796 6.293.638 

29 Y Nhớk Đăk Blái 9 8,1 852.796 6.907.651 

30 Y Sum Đăk Blái 9,3 8,37 852.796 7.137.906 

31 Y Xảih Đăk Blái 9,9 8,91 852.796 7.598.417 

32 A Điệp Đăk Giá I 7 6,3 852.796 5.372.618 

33 A Bôn Đăk Giá I 9,6 8,64 852.796 7.368.162 

34 A Dương Đăk Giá I 6 5,4 852.796 4.605.102 

35 A Dam Đăk Giá I 9,7 8,73 852.796 7.444.913 

36 A Dim Đăk Giá I 3,4 3,06 852.796 2.609.557 

37 A Khao Đăk Giá I 4,2 3,78 852.796 3.223.571 
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TT 
Bên cung ứng dịch vụ 

môi trường rừng 
Thôn 

Diện tích rừng 

cung ứng (ha) 

Diện tích rừng 

được chi trả 

DVMTR (ha) 

Số tiền chi trả cho 

01 ha rừng 

(đồng/ha) 

Số tiền được chi 

trả (đồng) 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7=5x6] 

38 A Lan Đăk Giá I 7,6 6,84 852.796 5.833.128 

39 A Mốc (A Mốk) Đăk Giá I 7,1 6,39 852.796 5.449.369 

40 A Miên Đăk Giá I 9,2 8,28 852.796 7.061.155 

41 A Nal Đăk Giá I 9,8 8,82 852.796 7.521.665 

42 A Nao(b) Đăk Giá I 7 6,3 852.796 5.372.618 

43 A Phê Đăk Giá I 7,7 6,93 852.796 5.909.880 

44 A Phó Đăk Giá I 9,7 8,73 852.796 7.444.913 

45 A Phin Đăk Giá I 9,4 8,46 852.796 7.214.658 

46 A Phút Đăk Giá I 7,1 6,39 852.796 5.449.369 

47 A Riẫh Đăk Giá I 9,6 8,64 852.796 7.368.161 

48 A Tâng Đăk Giá I 7,6 6,84 852.796 5.833.128 

49 A Tại Đăk Giá I 9,7 8,73 852.796 7.444.913 

50 A Tốt Đăk Giá I 8,7 7,83 852.796 6.677.396 

51 A Tháo(a) Đăk Giá I 6,7 6,03 852.796 5.142.363 

52 A Thương(a) Đăk Giá I 8,1 7,29 852.796 6.216.886 

53 A Thét Đăk Giá I 9,8 8,82 852.796 7.521.665 

54 A Them Đăk Giá I 6,5 5,85 852.796 4.988.859 

55 A Thia Đăk Giá I 9,7 8,73 852.796 7.444.913 

56 A Thiêm Đăk Giá I 9,1 8,19 852.796 6.984.403 

57 A Thiên Đăk Giá I 9,2 8,28 852.796 7.061.155 

58 A Thế Đăk Giá I 6,6 5,94 852.796 5.065.611 

59 A Thoại Đăk Giá I 5,5 4,95 852.796 4.221.343 

60 A Íp Đăk Giá I 7,8 7,02 852.796 5.986.631 
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TT 
Bên cung ứng dịch vụ 

môi trường rừng 
Thôn 

Diện tích rừng 

cung ứng (ha) 

Diện tích rừng 

được chi trả 

DVMTR (ha) 

Số tiền chi trả cho 

01 ha rừng 

(đồng/ha) 

Số tiền được chi 

trả (đồng) 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7=5x6] 

61 Y Đinh Đăk Giá I 6,5 5,85 852.796 4.988.859 

62 Y DuL Đăk Giá I 7,8 7,02 852.796 5.986.631 

63 Y Khăn Đăk Giá I 8,6 7,74 852.796 6.600.645 

64 Y Nỏih Đăk Giá I 9,5 8,55 852.796 7.291.410 

65 A Đạt Đăk Rơ Me 7,5 6,75 852.796 5.756.376 

66 A Đủy Đăk Rơ Me 8 7,2 852.796 6.140.135 

67 A Anh Đăk Rơ Me 9,6 8,64 852.796 7.368.162 

68 A Brê Đăk Rơ Me 8,1 7,29 852.796 6.216.886 

69 A Brony Đăk Rơ Me 8 7,2 852.796 6.140.135 

70 A Buông Đăk Rơ Me 9,7 8,73 852.796 7.444.913 

71 A Den Đăk Rơ Me 9,2 8,28 852.796 7.061.155 

72 A Dút Đăk Rơ Me 9,3 8,37 852.796 7.137.906 

73 A Hà Đăk Rơ Me 7,7 6,93 852.796 5.909.880 

74 A Hiên Đăk Rơ Me 5,7 5,13 852.796 4.374.846 

75 A Hoài Đăk Rơ Me 9,2 8,28 852.796 7.061.155 

76 A Hoan Đăk Rơ Me 9,9 8,91 852.796 7.598.417 

77 A Hun Đăk Rơ Me 9,7 8,73 852.796 7.444.913 

78 A Huy Đăk Rơ Me 9,7 8,73 852.796 7.444.913 

79 A Hviêng Đăk Rơ Me 6,9 6,21 852.796 5.295.866 

80 A Kem Đăk Rơ Me 9,4 8,46 852.796 7.214.658 

81 A Kleam Đăk Rơ Me 9 8,1 852.796 6.907.651 

82 A Lao Đăk Rơ Me 9,8 8,82 852.796 7.521.665 

83 A Nam Đăk Rơ Me 7,3 6,57 852.796 5.602.873 
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TT 
Bên cung ứng dịch vụ 

môi trường rừng 
Thôn 

Diện tích rừng 

cung ứng (ha) 

Diện tích rừng 

được chi trả 

DVMTR (ha) 

Số tiền chi trả cho 

01 ha rừng 

(đồng/ha) 

Số tiền được chi 

trả (đồng) 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7=5x6] 

84 A Niêm Đăk Rơ Me 7 6,3 852.796 5.372.618 

85 A Niết Đăk Rơ Me 5,1 4,59 852.796 3.914.336 

86 A Ngan Đăk Rơ Me 9,6 8,64 852.796 7.368.161 

87 A Pinh Đăk Rơ Me 9,5 8,55 852.796 7.291.410 

88 A Puốp Đăk Rơ Me 9,6 8,64 852.796 7.368.161 

89 A Phương Đăk Rơ Me 4,8 4,32 852.796 3.684.081 

90 A Tuy Đăk Rơ Me 8,7 7,83 852.796 6.677.396 

91 A Thầy Đăk Rơ Me 9,1 8,19 852.796 6.984.403 

92 A Thél Đăk Rơ Me 4,3 3,87 852.796 3.300.322 

93 A Thiệu Đăk Rơ Me 8,9 8,01 852.796 6.830.900 

94 A Viên Đăk Rơ Me 8,3 7,47 852.796 6.370.390 

95 A Wơh Đăk Rơ Me 7,6 6,84 852.796 5.833.128 

96 A Wiú Đăk Rơ Me 9,3 8,37 852.796 7.137.906 

97 Y Linh Đăk Rơ Me 7,6 6,84 852.796 5.833.128 

II Chưa mở tài khoản ngân hàng 32,00 28,80 
 

24.560.539 

1 Y Rát Đăk Rơ Me 9 8,1 852.796 6.907.651 

2 A Sanh Đăk Blái 9,2 8,28 852.796 7.061.155 

3 A Vui Đăk Blái 9,9 8,91 852.796 7.598.417 

4 A Tuấn Đăk Giá I 3,9 3,51 852.796 2.993.316 

  


		2020-04-14T17:19:23+0700


		2020-04-14T17:19:23+0700


		2020-04-14T17:19:23+0700




